Phụ lục: Yêu cầu kỹ thuật tủ bảo quản chuẩn
(Kèm theo Thông báo ngày 12/8/2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh) 
	Thông số kỹ thuật

	Dung tích
	340 lít

	Phạm vi cài đặt nhiệt độ 
	Từ 2 đến 8oC

	Bộ điều khiển
	Vi xử lý (Microprocessor) với bộ nhớ không mất dữ liệu (Non-volatile memory)

	Hiển thị nhiệt độ 
	Màn hình kỹ thuật số (digital display)

	Độ chính xác điều chỉnh
	0,1 oC

	Cổng USB
	Có thể tải dữ liệu nhiệt độ

	Bộ nhớ dữ liệu
	3 tháng với khoảng thời gian đó 10 phút, 100.000 dữ liệu nhiệt độ

	Tiếp điểm báo động từ xa
	24V, 2A

	Kết cấu

	Vật liệu bên ngoài
	Thép sơn tĩnh điện

	Vật liệu bên trong
	Thép sơn phủ chống ăn mòn chất lượng cao

	Cửa tủ
	2 của kính, tích hợp lớp phản xạ nhiệt

	Khóa cửa
	01 khóa cơ

	Kệ 
	5 kệ dạng lưới

	Kích thước kệ
	W700xD238mm (Có thể thay đổi 1 ít)

	Tải trọng tối đa mỗi kệ
	Không ít hơn 20 kg 

	Cổng đưa đầu dò
	01 cổng

	Bánh xe
	04

	Kích thước ngoài (RxSxC)
	800x499x1800 mm (Có thể thay đổi 1 ít)

	Kích thước trong (RxSxC)
	720x350x1435 mm (Có thể thay đổi 1 ít)

	Khối lượng
	100 Kg -110 Kg

	Hệ thống cảnh báo
	Cảnh báo khi nhiệt độ cao/thấp, cửa mở, mất điện, lỗi cảm biến

	Điện năng
	Nguồn điện 220-240V

Tần số: 50/60Hz

Công suất định mức: 195W


